
STT Mã SV Mã lớp Bp1 Bp2 Bp3 Đ.QT Đ.THI Đ.HP NHÓM Ghi chú

1 2119040001 Phan Trường An CCQ1904A 8.0 8.0 7.0 7.6 7.5 7.5 5.1

2 2121100290 Đoàn Thị Ngọc Bích CCQ2110I 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.7 1.1

3 2121100306 Đỗ Hồng Cẩm CCQ2110I Cấm thi

4 2121100289 Nguyễn Thị Mai Chi CCQ2110I Cấm thi

5 2121100303 Thái Thị Thùy Dung CCQ2110I 8.0 7.5 8.0 7.8 8.0 7.9 1.2

6 2121100309 Trần Thị Duyên CCQ2110I 5.5 5.0 7.5 6.1 7.5 6.9 1.2

7 2121100281 Lê Huy Dương CCQ2110I 8.0 7.0 7.0 7.2 8.0 7.7 1.1

8 2119210104 Nguyễn Thị Thùy Dương CCQ1921C 8.5 8.0 7.5 7.9 6.5 7.1 4.1

9 2121100308 Bùi Thị Ngọc Điệp CCQ2110I 9.0 8.5 7.5 8.2 7.5 7.8 1.2

10 2121100314 Nguyễn Sang Đông CCQ2110I 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 7.2 1.2

11 2120130006 Trần Thị Thanh Hằng CCQ2013A 8.5 8.0 7.0 7.7 7.5 7.6 5.1

12 2121100300 Nguyễn Ngọc Hiếu CCQ2110I Cấm thi

13 2120130007 Nguyễn Thị Ngọc Hoa CCQ2013A 8.5 7.5 8.0 7.9 8.0 8.0 5.2

14 2120130008 Huỳnh Thị Bách Hóa CCQ2013A 9.0 8.0 7.0 7.8 8.0 7.9 4.2

15 2120130009 Đỗ Thị Thúy Hồng CCQ2013A 8.5 7.0 6.5 7.1 7.5 7.3 5.1

16 2121100301 Đinh Thị Mỹ Hương CCQ2110I 8.5 8.5 7.0 7.9 7.5 7.7 1.2

17 2121100285 Nguyễn Lê Quỳnh Hương CCQ2110I 8.0 6.0 7.0 6.8 8.0 7.5 1.1

18 2121100298 Thái Quốc Khánh CCQ2110I 8.0 7.0 7.5 7.4 7.0 7.2 2.1

19 2121100302 Hứa Thị Phương Ly CCQ2110I 8.5 8.0 6.5 7.5 7.0 7.2 2.1

20 2121100292 Nguyễn Trần Khánh Ly CCQ2110I 8.5 7.0 7.0 7.3 7.0 7.1 2.1

21 2121100312 Nguyễn Thị Ngọc Mai CCQ2110I 8.5 8.5 8.0 8.3 8.5 8.4 4.1

22 2117210110 Đặng Thị Thùy My CCQ1721B 8.5 8.5 7.5 8.1 7.5 7.7 4.1

23 2120130013 Bùi Thị Hoa Mỹ CCQ2013A 9.0 7.0 7.5 7.6 7.5 7.5 5.1

24 2120030120 Trương Hoài Nam CCQ2003D 9.0 8.5 8.0 8.4 7.0 7.6 4.1

25 2121100283 Lê Thị Nga CCQ2110I 8.5 8.0 7.0 7.7 7.0 7.3 2.2

26 2121100297 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân CCQ2110I 6.5 8.0 7.0 7.3 7.0 7.1 2.1

27 2121100305 Lê Gia Nghi CCQ2110I 8.0 8.0 7.0 7.6 7.0 7.2 2.2

28 2120130015 Lê Nguyễn Đại Ngọc CCQ2013A 7.5 6.5 7.0 6.9 7.5 7.3 5.2

29 2121100287 Trần Thị Tú Nguyên CCQ2110I 8.5 8.0 6.0 7.3 7.0 7.1 2.2

30 2121100291 Nguyễn Thị Yến Nhi CCQ2110I Cấm thi

31 2121100294 Phạm Thị Yến Nhi CCQ2110I Cấm thi

32 2120130016 Lê Hồng Nhiên CCQ2013A 8.5 8.0 6.5 7.5 7.0 7.2 5.1

33 2121100313 Trần Thị Quỳnh Như CCQ2110I 8.5 7.0 7.5 7.5 8.0 7.8 4.2

34 2121100317 Võ Thị Như CCQ2110J 0.0 Cấm thi

35 2118100122 Đoàn Thị Diễm Phúc CCQ1810B 6.0 6.5 6.0 6.2 6.5 6.4 4.1

36 2120130021 Đào Văn Duy Thanh CCQ2013A 9.0 8.0 7.0 7.8 8.0 7.9 4.2
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37 2121100293 Đặng Hồng Thảo CCQ2110I 9.0 7.0 7.5 7.6 8.0 7.8 3.1

38 2120130022 Lê Ngọc Thảo CCQ2013A 7.5 7.0 7.5 7.3 7.5 7.4 5.2

39 2121100311 Nguyễn Thị Thanh Thảo CCQ2110I 0.0 0.0 Cấm thi

40 2121100310 Tạ Châu Thảo CCQ2110I 8.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 2.2

41 2121100284 Thái Thị Ngọc Thể CCQ2110I 5.0 6.5 6.0 6.0 7.5 6.9 3.2

42 2120130023 Trần Thị Minh Thư CCQ2013A 8.5 8.0 6.0 7.3 8.0 7.7 5.2

43 2121100315 Trịnh Anh Thư CCQ2110I 6.5 6.5 6.0 6.3 7.5 7.0 3.1

44 2121100304 Đặng Thị Quế Trân CCQ2110I 8.0 6.0 7.5 7.0 8.0 7.6 3.1

45 2120130028 Nguyễn Uyên Trí CCQ2013A 9.0 8.0 8.0 8.2 8.0 8.1 4.2

46 2120130027 Dương Thị Thảo Trinh CCQ2013A 9.0 7.0 7.0 7.4 7.0 7.2 5.2

47 2121100295 Nguyễn Thị Mộng Trinh CCQ2110I 9.0 8.5 7.5 8.2 8.5 8.4 3.1

48 2121100286 Bùi Thanh Trúc CCQ2110I 8.5 7.5 7.5 7.7 8.5 8.2 3.2

49 2121100282 Lư Minh Trung CCQ2110I Cấm thi

50 2120050125 Nguyễn Đức Tuấn CCQ2005D 7.0 6.0 6.5 6.4 7.5 7.1 3.2

51 2120130030 Nguyễn Thị Hương Tuyến CCQ2013A 9.0 8.5 7.5 8.2 8.0 8.1 4.2

52 2121100299 Nguyễn Thị Mai Vy CCQ2110I 5.0 7.5 7.0 6.8 8.0 7.5 3.2

53 2121100318 Trần Thị Mai Xuân CCQ2110J Cấm thi

54 2121100296 Nguyễn Đoàn Như Ý CCQ2110I 9.0 7.0 7.5 7.6 8.0 7.8 3.1
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